
Thu 
hồi 
vốn 
ứng 
trước

Trả 
nợ 

đọng 
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TỔNG SỐ 25,141 25,141

I Ngành giao thông -       -   -         -       -      -   -    -      5,000   -      5,000   -   

01 Cầu Kênh 14
Xã Vĩnh 

Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

292 2027 2,500       2,500 

02 Cầu Kênh 5
Xã Vĩnh 

Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

292 2028 2,500       2,500 

II Ngành giáo dục           -         -              -             -            -         -          -            -     13,091          -     13,091 

01
Trường  mầm non Tân 
Thuận: Xây dựng mới 02 
phòng + Mái che

Xã Vĩnh 
Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

071 2028 2,141 2,141   

02

Trường Tiểu học  Võ Văn 
Kiệt ( Điểm chính và điểm 
lẻ) Hạng mục: Cải tạo sửa 
chữa + sân nền + xây mới 
nhà vệ sinh 

Xã Vĩnh 
Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

072 2028 3,500 3,500   

03

Trường Mầm Non Vĩnh 
Thuận  Hạng mục: Cải tạo 
sửa chữa + sân nền+ thiết 
bị ( Điểm chính và Điểm 
lẻ)

Xã Vĩnh 
Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

071
2027-
2028

3,500     3,500 

Điều 
chỉnh 

giãm (-)
Tổng số

Thu 
hồi 
vốn 
đã 

ứng 
trước

Trả 
nợ 

động 
 

XDC
B

Ghi 
chú

Kế hoạch đầu tư công 2026

Trong 
 đó: 
NST

Nghị 
quyết  số 
03; ngày 
14/03/26 
Kế hoạch 

đầu tư 
trung hạn 

2026-
2030

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Tổng số

Ước lũy 
kế giải 
ngân từ 

khởi 
công 

đến hết 
kế 

hoạch 
năm

Điều 
chỉnh 

tăng (+)

TMĐT Trong đó

Trong đó: NST

Trong đó:
TT Danh mục dự án

Địa 
điểm XD

Địa điểm 
mở tài 
khoản

Chủ đầu tư
Mã số 
dự án

Phụ lục 1
BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ VĨNH THUẬN

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2026)
Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định đầu tư
Điều chỉnh và bổ 

sung Kế hoạch đầu tư 
công 2026-2030

Mã 
ngàn

h 
kinh 

tế 

Thời 
gian 
KC-
HT

Số quyết 
định ngày, 

tháng, 
năm ban 

hành

Tổng số 



Thu 
hồi 
vốn 
ứng 
trước

Trả 
nợ 

đọng 
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Điều 
chỉnh 

giãm (-)
Tổng số

Thu 
hồi 
vốn 
đã 

ứng 
trước

Trả 
nợ 

động 
 

XDC
B

Ghi 
chú

Kế hoạch đầu tư công 2026

Trong 
 đó: 
NST

Nghị 
quyết  số 
03; ngày 
14/03/26 
Kế hoạch 

đầu tư 
trung hạn 

2026-
2030

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Tổng số

Ước lũy 
kế giải 
ngân từ 

khởi 
công 

đến hết 
kế 

hoạch 
năm

Điều 
chỉnh 

tăng (+)

TMĐT Trong đó

Trong đó: NST

Trong đó:
TT Danh mục dự án

Địa 
điểm XD

Địa điểm 
mở tài 
khoản

Chủ đầu tư
Mã số 
dự án

Quyết định đầu tư
Điều chỉnh và bổ 

sung Kế hoạch đầu tư 
công 2026-2030

Mã 
ngàn

h 
kinh 

tế 

Thời 
gian 
KC-
HT

Số quyết 
định ngày, 

tháng, 
năm ban 

hành

Tổng số 

04

Trường Tiểu học Vĩnh 
Thuận (Hạng mục: Xây 
mới hàng rào + Mái che + 
sửa chữa dãy 06 phòng 
học)

Xã Vĩnh 
Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

072
2028 -
2029

3,950 3,950   

III Ngành Y Tế -         -       -      -      2,500 2,500

01
Trạm Y Tế xã Vĩnh 
Thuận: Hạng mục : Cải tạo 
sửa chữa

Xã Vĩnh 
Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

2028-
2029

2,500 2,500   

IV Khối Đảng đoàn thể -         -       -      -      3000 3000

01

Trung tâm hành chính vã 
Vĩnh Thuận ( Hạng mục: 
Xây mới ban tiếp công 
dân; Sửa chữa hội trường, 
nhà ăn, 02 phòng làm việc 
+ nhà vệ sinh  + thiết bị)

Xã Vĩnh 
Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

2027 3,000 3,000   

V
Khối An ninh, Quốc 
phòng

-         -       -      -   -    -      1,550   -      1,550   

01
CTSC Ban chỉ huy Quân 
sự, Công an xã Vĩnh 
Thuận.

Xã Vĩnh 
Thuận

KBNN KV 
XX-PGD 

số 2

Phòng 
Kinh tế xã 

Vĩnh 
Thuận

2027 1,550   1,550   
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